
TT TÊN BÀI BÁO MÃ TÁC GIẢ (IAE) ĐỒNG TÁC GIẢ (IAE) ĐỒNG TÁC GIẢ KHÁC NƠI XUẤT BẢN TRANG SỐ NĂM CÔNG BỐ

1 Một số kết quả nghiên cứu bước 

đầu về mọt hại ngô sau thu 

hoạch và biện pháp phòng trừ

BB Trần Thị Hường Nguyễn Văn Liêm, 

Nguyễn Kim Hoa,

Nguyễn Thị Hiền

Tuyển tập Công trình nghiên 

cứu và chuyển giao và khoa học 

công nghệ (chào mừng kỷ niệm 

40 năm Viện Bảo vệ thực vật)

33-43 2008

2 Đặc điểm sinh học của mọt ngô, 

Sitophilus zeamais  Motch 

(Col.:Curculionidae) và mọt bột 

sừng Gnathocenus cornutus 

Farb. (Col.: Tenebrionidae)

BB Trần Thị Hường Nguyễn Kim Hoa,

Nguyễn Văn Liêm, 

Nguyễn Thị Hiền

Hội nghị Côn trùng học

 toàn quốc

563-568 2008

3 Thành phần và vai trò của

 các thiên địch trong hạn chế số 

lượng mật độ bọ phấn gai đen 

Aleurocathus spiniferus 

(Quaintance) hại cây ăn quả có 

múi

BB Trần Thị Hường Nguyễn Văn Liêm, 

Nguyễn Kim Hoa,

Doãn Mạnh Hùng, 

Nguyễn Thị Hiền

Hội nghị Côn trùng học

 toàn quốc

627-632 2008

4 Thành phần và  mức độ gây hại 

của các loài mọt trên ngô bảo 

quản tại hộ gia đình ở vùng Bắc 

Hà, Lào Cai

BB Trần Thị Hường Nguyễn Văn Liêm,

Nguyễn Kim Hoa,

Nguyễn Thị Hiền

Hội nghị Côn trùng học

 toàn quốc

634-637 2008

5 Dùng thuốc confidor 100SL trừ 

rầy chổng cánh Diaphorina citri 

Kuwayana (Hom.: Psyllidae) 

trên cam

BB Trần Thị Hường Quách Thị Ngọ,

 Phạm Văn Lầm, 

 Nguyễn Thục Hiền, G.A.C. 

Beatie

Hội nghị Côn trùng học

 toàn quốc

662-665 2008

6 Sử dụng phương pháp RGA

 để nghiên cứu đa hình di truyền 

một số giống lúa phục vụ cho 

công tác chọn tạo giống lúa 

kháng bệnh đạo ôn

BB Lê Thị Kim Dung Lã Tuấn Nghĩa, 

Nguyễn Đức Doanh,

Vũ Đức Quang,

Trần Quý Duy

Tạp chí Công nghệ sinh học

 ứng dụng

30-35 2008

7 Đánh giá thực trạng Cu, Pb, Zn, 

Cd trong đất nông nghiệp Việt 

Nam giai đoạn 2002-2007

BB Lê Thị Thủy Phạm Quang Hà Tạp chí Khoa học đất, Số 29 74 2008

8 Một số kim loại nặng trong đất 

mặn Việt Nam

BB Lê Thị Thủy Phạm Quang Hà Tạp chí KH&CN Nông 

nghiệp Việt Nam, số 5

87 2008

9 Đánh giá mức độ ô nhiễm kim 

loại nặng trong đất và sự tích 

lũy trong nông sản tại một số 

làng nghề ở Bắc Ninh

BB Lê Thị Thủy Phạm Quang Hà Nguyễn Công Vinh,

Nguyễn Mạnh Khải,

Ngô Đức Minh, 

Ingrid Oborn

Tạp chí NN & PTNT - số đặc 

sản về Môi trường Nông nghiệp,

 Nông thôn

62 2008

10 Áp lực thâm canh và biện pháp 

giảm thiểu ô nhiễm môi trường, 

tiết kiệm phân bón trong sản 

xuất Nông nghiệp

BB Phạm Quang Hà Hoàng Thị Ngân Bùi Huy Hiền, 

Nguyễn Văn Bộ

Tạp chí NN & PTNT - số đặc 

biệt về Môi trường Nông 

nghiệp,

 Nông thôn

2008

11 Hiện trạng môi trường nước 

sông Cầu trên địa bàn huyện 

Yên Dũng - Bắc Giang

BB Hà Mạnh Thắng, Đinh Việt Hưng, 

Hoàng Thị Ngân

Tạp chí KHNN Bộ NN &

 PTNTchuyên đề môi trường,

 số 10

2008

12 Chì (Pb) tổng số và mối quan hệ 

với một số đặc tính lý hoá học 

của đất phù sa sông Hồng

BB Đỗ Thu Hà Phạm Quang Hà Tạp chí Khoa học đất số 30 2008

13  Đồng và mối quan hệ với một 

số tính chất hoá lý học trong đất 

bạc màu miền Bắc Việt Nam

BB Nguyễn Thị Huệ Phạm Quang Hà Tạp chí Khoa học đất, số 29 2008

14 Sâu hại rau họ hoa thập tự tại 

Võ Cường (Bắc Ninh) và biện 

pháp phòng trừ

BB Trần Quốc Việt Nguyễn Thị Nhung, 

Nguyễn Thế Nghiệp

Báo cáo khoa học hội nghị

 côn trùng học toàn quốc lần thứ 

6, NXB Nông Nghiệp

2008

15 Nghiên cứu sử dụng chế phẩm

 vi sinh vật nhằm nâng cao năng 

suất, chất lượng và hạn chế bệnh 

héo rũ, thối quả cho cây ớt

BB

Nguyễn Thị Yến

Vũ Thúy Nga Lê Thị Thanh Thủy Tạp chí Khoa học và Công 

nghệ Nông nghiệp Việt Nam,  số 

2

50 - 55 2008

16 Nghiên cứu sử dụng chế phẩm 

VSV trong phòng trừ tuyến 

trùng hại cà phê

BB Vũ Thúy Nga Nguyễn Thu Hà, 

Dương Thị Minh Nguyệt, 

Nguyễn Thị Tuyết

Tạp chí Khoa học đất, số 30 59 - 63 2008

17 Phân lập và tuyển chọn một số 

chủng giống VSV trong xử lý 

phế phụ phẩm nông nghiệp

BB Lương Hữu Thành Nguyễn Kiều Băng Tâm, Lê Thị 

Nguyên

Tạp chí Khoa học đất, số 30 55 - 58 2008

18 Khả năng sử dụng VSV làm tác 

nhân sinh học trong xử lý nhanh 

phế thải chăn nuôi dạng rắn

BB Lương Hữu Thành Vũ Thúy Nga Bùi Huy Hiền, 

 Nguyễn Thu Hà

Tạp chí Khoa học đất, số 30 68 - 72 2008

19 Kim loại nặng trong đất nông 

nghiệp và nông sản (gạo) tại xã 

Thạch Sơn (Lâm Thao, Phú 

Thọ)

BB Phạm Quang Hà Lê Thị Thủy Ngô Đức Minh,

Nguyễn Mạnh Khải,

Nguyễn Công Vinh,

Ingrid Oborn

Tạp chí Khoa học Đại học Quốc 

gia Hà Nội, Khoa học Tự nhiên 

và Công nghệ, số 1

135 - 144 2008

20 Tốc độ tiềm năng nitrat hóa 

(PRN) như một công cụ để 

thông báo độc tính trong đất bị 

ô nhiễm kim loại (bài dịch)

BB Lê Thị Thủy Tạp chí KH & CN Nông nghiệp 

Việt Nam, số 2

7 2008

21 Xói mòn đất trên lưu vực có 

ruộng bậc thang tại huyện Tam 

Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

BB Mai Văn Trịnh Tạp chí khoa học đất, số 29 84-89 2008

22 Spatially simulation of nitrogen 

leaching from Intensive 

Agriculture in Northern 

Vietnam

BB Mai Văn Trinh Keulen, Herman, Hoanh, 

Chu. Thai., Hessel, Rudi

Proceedings of International 

Symposium on GeoInformatics 

for Spatial-Infrastructure 

Development in Earth and 

Allied Sciences

383-388 2008

23 Xác định lượng, thành phần 

phân và chất thải từ chăn nuôi 

lợn ở Thái Bình

BB Vũ Đình Tuấn Trần Đức Toàn, 

V. Porphyre,JI. Farinet

Tạp chí khoa học đất, số 30 45 - 50 2008

24 Luận văn đại học: "Đánh giá 

thực trạng và đề xuất một số 

giải pháp nâng cao công tác 

quản lý chất thải rắn sinh hoạt 

tại thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao 

LV Lục Thị Thanh 

Thêm 

GV HD: 

TS. Nguyễn Thanh Lâm

Trường ĐH NN Hà Nội 2008

25 Luận văn đại học: "Nghiên cứu 

khả năng sử dụng vi sinh vật 

làm phân bón chức năng cho 

cây khoai tây"

LV Nguyễn Thanh Hòa GV HD: 

PGS. TS. Phạm Văn Toản

Trường ĐH Mở Hà Nội 2008

26 Luận văn đại học: "Đánh giá 

chất lượng nước sông Cầu Bây 

phục vụ tưới tiêu trong sản xuất 

Nông nghiệp"

LV Phan Hữu Thành GV HD: 

PGS. TS. Trần Văn Chính

Trường ĐH NN

 Hà Nội

2008

27 Luận văn đại học: "Ứng dụng 

công nghệ GIS vào quy hoạch 

sử dụng đất cấp huyện"

LV Nguyễn Đình Thông GV HD: 

ThS. Trần Thị Băng Tâm

Trường ĐH NN

 Hà Nội

2008

28 Luận văn đại học: "Bước đầu 

nghiên cứu bệnh tàn lụi trên ớt 

do nấm Phytophthora capsici 

gây ra và biện pháp phòng trừ"

LV Hà Thị Thúy GV HD: 

TS. Trần Nguyễn Hà

Trường ĐH NN Hà Nội 2008

29 Luận văn Thạc sỹ: "Gene 

expression of rice mutant lines 

in respense to feeding by brown 

plant hepper (nilapawata lugens 

Stal)"

LV  Lê Thị Kim Dung GV HD: 

Dr. Quirino D. Dela Crur

Dr. Justo G. Canare, Jr

Dr. Teotimo M. Aganon

Central luzon state university,

 Philippines

2008

30 Luận văn thạc sỹ: "The impact 

of conventional, integrated and 

organic vegetable production on 

soil fertility and vegetable 

quality in Vietnam - a 

comparative investigation"

LV Vũ Dương Quỳnh GV HD: 

Prof. Dr. Tosten Muller,     

Prof. Dr. Georg Cadisch

Hohenheim 2008

31 Luận văn tiến sỹ: "Resource-use 

efficiency of rice crop under 

simulated global warming with 

elevated atmospheric CO2"

LV Vũ Thắng GV HD: 

GS. TS. Kim Han-Yong

Đại học Quốc gia Chonnam, 

Hàn Quốc

2008

32 Quy trình phòng trừ tổng hợp 

ruồi

 hại quả trên cơ sở sử dụng bả 

protein

TBKT Nguyễn Hồng Sơn 2008

33 Sử dụng pheromone để dự báo 

và phòng trừ sâu hại cây trồng 

nông nghiệp

TBKT  Nguyễn Hồng Sơn 2008

34 Biến đổi khí  hậu và nông  

nghịêp miền Trung

BB  Phạm Quang Hà Nguyễn Văn Bộ Báo cáo Hội  thảo “Tác động 

của biến đổi khí  hậu  và kế  

hoạch  hành động cho 

miền Trung” 

2008

DANH MỤC CÁC BÀI BÁO ĐÃ ĐĂNG



35  Biến đổi khí hậu, kinh nghiệm 

của thế giới và một số nội dung 

càan quan  tâm  thích ứng  trong 

phát  triển nông nghiệp ở vùng 

đồng 

bằng Bắc Bộ

BB Phạm Quang Hà Mai Văn Trịnh Hội  thảo” Ngành Cói Việt Nam-

Hợp Tác để  tăng  trưởng. Sản 

xuất, Chế biến  cói  với Hội  

nhập  và  biến đổi khí  hậu

 42-52  2008

36  Ứng dụng phương pháp phân 

tích hình ảnh trong đánh giá xói 

mòn đất

BB  Pham  Quang  Hà Nguyễn  Văn  Thiết,

Simon  POMEL, 

Tran  Duc  Toàn,

Didier ORANGE

Tạp chí Khoa học Công nghệ 

Nông nghịêp và PTNT, Số 7

42-45

37 Ảnh hưởng của một số yếu tố 

ngoại cảnh và điều kiện sử dụng 

đến độ an toàn và hiệu quả của 

các thuốc trừ sâu sinh học

BB Nguyễn Hồng Sơn

Trần Đình Phả

Đặng Thị Phương Lan

Cù Thị Thanh Phúc

Tạp chí Khoa học Công nghệ 

Nông

 nghiệp, VAAS

2008

38 Asssesment on the cost of 

pollution 

from food processing and 

agricultural production areas in 

Ha Tay province

BB Tran Van The

University of the Philipines in 

Los

 Banos, Philipines

2007

39 Nghiên cứu sinh học, sinh thái 

và biện

 pháp phòng trừ bọ phấn trắng

BB Trần Đình Phả  Nguyễn Hồng Sơn

Cù Thị Thanh Phúc

Đặng Thị Phương Lan

Tạp chí Khoa học Công nghệ 

Nông

 nghiệp, VAAS

2008

40 Evaluation on passive avian 

influenza diseases and 

community-based avian 

influenza diseases surveillances 

in four provinces

BB Tran Van The FAO: www. Fao. Org 2008

41 National framework of 

Monitoring and Evaluation on 

Avian Influenza in Vietnam

BB Tran Van The FAO: www. Fao. Org 2008

42 Evaluation on hotline uses for 

Highly Pathogenic Avian 

Influenza

BB McLeod Ross Tran Van The FAO: www. Fao. Org 2008

43 Evapotranspiration and water 

use efficiency of rice grown 

under simulated global warming  

with elevated CO2.

Poster Thang Vu Jae-Buhm Seo 

Byoung-Man Kang 

Myoung-Suck Lee 

Woo-Jung Choi 

Han-Yong Kim

Hội nghị: The 5
th

international

crop congress (Korea)

Poster 2008

44 Interactive effects of elevated 

CO2 and temperature on 

Nitrogen uptake and its use 

efficiency of rice crops.

Poster Thang Vu Jae-Buhm Seo 

Byoung-Man Kang 

Myoung-Suck Lee 

Woo-Jung Choi 

Han-Yong Kim

Hội nghị: The 5
th

international

crop congress (Korea)

Poster 2008

45 Effects of elevated CO2 on light 

interception and its use 

efficiency of rice grown under 

simulated global warming.

Poster Thang Vu Jae-Buhm Seo 

Byoung-Man Kang 

Myoung-Suck Lee 

Woo-Jung Choi 

Han-Yong Kim

Hội nghị: The 5
th

international

crop congress (Korea)

Poster 2008

46 Interactive effects of elevated 

atmospheric CO2 and 

temperature on growth and 

yield of rice crops.

Poster Thang Vu Jae-Buhm Seo 

Byoung-Man Kang 

Myoung-Suck Lee 

Woo-Jung Choi 

Han-Yong Kim

Hội nghị: The 5
th

international

crop congress (Korea)

Poster 2008

47 Evaluation on training activities 

to improving Avian Influenza 

Control and Prevention

BB Tran Van The FAO: www. Fao. Org 2009

48 Effects of biosolids application 

on soil 

chemical properties in peri-

urban agriculture systems

BB Pham Quang Ha Nguyen Manh Khai

Nguyen Cong Vinh

Jon Petter Gustafasson

Ingrid Oborn

Tap chi Khoa hoc, DH Quoc Gia HN 202-212 2008

49 Nghiên cứu xói mòn đất và rửa 

trôi 

đạm tại miền Bắc Việt Nam

BB Mai Văn Trịnh Kết quả nghiên cứu khoa học

 (quyển 5)Viện Thổ nhưỡng 

Nông hóa,

 NXB Nông nghiệp

112-119 2009

50 Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân 

nghiên

 cứu hệ số sử dụng phân đạm 

của cây lúa, cải mơ và hệ số sử 

dụng lân của cây cà phê trong 

các hệ thống thâm canh ở Việt 

Nam

BB Vũ Đình Tuấn Phạm Quang Hà

Hà Mạnh Thắng

Hồ Công Trực Kết quả nghiên cứu khoa học

 (quyển 5)Viện Thổ nhưỡng 

Nông hóa,

 NXB Nông nghiệp

367-373 2009

51 Xác định lượng, thành phần 

phân và 

chất thải từ chăn nuôi lợn ở 

Thái Bình

BB Vũ Đình Tuấn Trần Đức Toàn, 

V. Porphyre,JI. Farinet

Kết quả nghiên cứu khoa học

 (quyển 5)Viện Thổ nhưỡng 

Nông hóa,

 NXB Nông nghiệp

402-410 2009

52 Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn 

nền

 chất lượng môi trường đất Việt 

Nam cho các nhóm đất phù sa, 

đỏ, bạc màu, cát biển và đất 

mặn

BB Phạm Quang Hà Kết quả nghiên cứu khoa học

 (quyển 5)Viện Thổ nhưỡng 

Nông hóa,

 NXB Nông nghiệp

413-429 2009

53 Kết quả quan trắc môi trường 

đất một

 số vùng ở miền Bắc Việt Nam 

giai đoạn 2002 - 2007

BB Bùi Thị Phương 

Loan

Phạm Quang Hà

Nguyễn Thị Lan

Hà Mạnh Thắng

Đỗ Thu Hà

Kết quả nghiên cứu khoa học

 (quyển 5)Viện Thổ nhưỡng 

Nông hóa,

 NXB Nông nghiệp

430-438 2009

54 Nghiên cứu kẽm trong đất nông 

nghiệp Việt Nam giai đoạn 

2002-2007

BB Lê Thị Thủy Phạm Quang Hà Kết quả nghiên cứu khoa học

 (quyển 5)Viện Thổ nhưỡng 

Nông hóa,

 NXB Nông nghiệp

439-450 2009

55 Hàm lượng Cađimi (Cd) trong 

một số

 loại đất chính ở Việt Nam và 

độc học của Cd với môi trường 

sinh thái

BB Hà Mạnh Thắng Phạm Quang Hà

Lê Thị Thủy

Nguyễn Thị Lan

Bùi Thị Phương Loan

Kết quả nghiên cứu khoa học

 (quyển 5)Viện Thổ nhưỡng 

Nông hóa,

 NXB Nông nghiệp

451-465 2009

56 So sánh khả năng hấp thu kim 

loại 

nặng của đất phù sa và đất xám 

bạc màu ở thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

BB Bùi Thị Phương 

Loan

Nguyễn Quang Hà

Kazuhiko Egashira

Kết quả nghiên cứu khoa học

 (quyển 5)Viện Thổ nhưỡng 

Nông hóa,

 NXB Nông nghiệp

466-476 2009

57 Kết quả thực hiện dự án nghiên 

cứu 

sản xuất thử nghiệm phân bón vi 

sinh đa chủng đa chức năng ứng 

dụng cho cây trồng quy mô 

công nghiệp

BB Lương Hữu Thành Phạm Văn Toản và cs Kết quả nghiên cứu khoa học

 (quyển 5)Viện Thổ nhưỡng 

Nông hóa,

 NXB Nông nghiệp

524-532 2009

58 Nghiên cứu khả năng hấp thu 

kim loại nặng của đất phù sa và 

đất xám bạc màu tại Hà Nội

BB Bùi Thị Phương 

Loan

Nguyễn Quang Hải 

Kazuhiko Egashira

Tạp chí Khoa học và công nghệ

nông nghiệp Việt Nam Số

4(13)/2009

78-82 2009

59 Chi phí ô nhiễm môi trường do 

chất thải phát sinh từ hoạt động 

sản xuất làng nghề chế biến tinh 

bột tại Hoài Đức, Hà Nội

BB Trần Văn Thể Tạp chí Khoa học và công nghệ

nông nghiệp Việt Nam Số

4(13)/2009

126-130 2009

60 Kết quả nghiên cứu và chuyển

giao khoa học công nghệ môi

trường nông nghiệp, nông thôn

của Viện Môi trường Nông

nghiệp

BB Nguyễn Hồng Sơn Tạp chí Khoa học và công nghệ

nông nghiệp Việt Nam Số

3(24)/2011

3-8 2011

61 Đánh giá mức độ phát thải CH4 

từ đất phù sa sông Hồng và đất

xám bạc màu trồng lúa ở miền

Bắc Việt Nam

BB Vũ Thắng Nguyễn Hồng Sơn

Phạm Quang Hà

Tạp chí Khoa học và công nghệ

nông nghiệp Việt Nam Số

3(24)/2011

9-13 2011

62 Kết quả nghiên cứu hàm lượng

Cd trong đất tại một số vùng

nguy cơ ô nhiễm do chất thải đô

thị và công nghiệp

BB Hà Mạnh Thắng Hoàng Thị Ngân 

Đỗ Thu Hà 

Phan Hữu Thành 

Nguyễn Thị Thơm

Tạp chí Khoa học và công nghệ

nông nghiệp Việt Nam Số

3(24)/2011

14-18 2011

63 Nghiên cứu khả năng hấp thụ

kim loại nặng trong nước thải

của xơ dừa hoạt hoá

BB Đỗ Thu Hà Hà Mạnh Thắng 

Nguyễn Thanh Hoà 

Phan Hữu Thành 

Nguyễn Thị Thơm

Tạp chí Khoa học và công nghệ

nông nghiệp Việt Nam Số

3(24)/2011

19-23 2011

64 Nghiên cứu và xây dựng quy

trình xử lý nguồn nước ô nhiễm

do chế biến tinh bột sắn để tái

sử dụng trong sản xuất nông

nghiệp tại tỉnh Kon Tum

BB Lê Thị Thuỷ Nguyễn Trường Giang 

Chu Bá Phúc

Tạp chí Khoa học và công nghệ

nông nghiệp Việt Nam Số

3(24)/2011

24-28 2011



65 Tuyển chọn bộ chủng vi sinh vật

nhằm xử lý nước thải của nhà

máy chế biến tinh bột sắn

BB Lương Hữu Thành Vũ Thuý Nga 

Lê Thị Thanh Thuỷ 

Đào Văn Thông 

Hứa Thị Sơn 

Tống Hải Vân 

Cao Hương Giang 

Hà Thị Thuý 

Nguyễn Thị Hằng

Tạp chí Khoa học và công nghệ

nông nghiệp Việt Nam Số

3(24)/2011

29-32 2011

66 Tuyển chọn chủng vi sinh vật có

khả năng phân giải xenluloza

cao cho sản xuất chế phẩm xử lý

phế thải chăn nuôi dạng rắn

BB Phạm Bích Hiên Đào Văn Thông 

Lương Hữu Thành 

Vũ Thuý Nga

Tạp chí Khoa học và công nghệ

nông nghiệp Việt Nam Số

3(24)/2011

33-38 2011

67 Chất lượng nước thải của các

nhà máy đường, nhà máy cồn và

việc sử dụng trong canh tác

nông nghiệp

BB Mai Văn Trịnh Nguyễn Thị Huệ 

Phạm Thanh Hà 

Vũ Dương Quỳnh

Tạp chí Khoa học và công nghệ

nông nghiệp Việt Nam Số

3(24)/2011

39-42 2011

68 Thực trạng sử dụng nước sông

Nhuệ cho sản xuất nông nghiệp

BB Mai Văn Trịnh Bùi Thị Phương Loan 

Đỗ Thanh Định

Tạp chí Khoa học và công nghệ

nông nghiệp Việt Nam Số

3(24)/2011

43-48 2011

69 Tiếp cận phương pháp định

lượng trong nghiên cứu đánh giá 

thiệt hại kinh tế xã hội do ô

nhiễm môi trường nông nghiệp,

nông thôn

BB Trần Văn Thể Nguyễn Hồng Sơn Tạp chí Khoa học và công nghệ

nông nghiệp Việt Nam Số

3(24)/2011

49-55 2011

70 Nghiên cứu ứng dụng than sinh

học nâng cao sức sản xuất của

đất - ảnh hưởng loại và lượng

bón than sinh học đến sinh

trưởng và năng suất lúa

BB Vũ Thắng Nguyễn Hồng Sơn Tạp chí Khoa học và công nghệ

nông nghiệp Việt Nam Số

3(24)/2011

56-60 2011

71 Tuyển chọn chủng bacillus đa

hoạt tính trong sản xuất phân

bón vi sinh vật chức năng cho

cây khoai tây

BB Đào Văn Thông Nguyễn Thu Hà 

Phạm Văn Toản 

Phạm Thu Thuỷ

Tạp chí Khoa học và công nghệ

nông nghiệp Việt Nam Số

3(24)/2011

61-65 2011

72 Nghiên cứu sản xuất than sinh

học từ rơm rạ và trấu để phục

vụ nâng cao độ phì đất, năng

suất cây trồng và giảm phát thải

khí nhà kính

BB Mai Văn Trịnh Trần Việt Cường 

Vũ Dương Quỳnh 

Nguyễn Thị Hoài

Tạp chí Khoa học và công nghệ

nông nghiệp Việt Nam Số

3(24)/2011

66-69 2011

73 Ứng dụng một số phương pháp

tính toán các chỉ số về biến đổi

khí hậu tại Việt Nam

BB Mai Văn Trịnh Phạm Thị Hà 

Vũ Thị Hằng 

Đặng Anh Minh 

Lê Văn Khiêm 

Mai Thị Lan Anh

Tạp chí Khoa học và công nghệ

nông nghiệp Việt Nam Số

3(24)/2011

70-74 2011

74 Xây dựng chỉ số đánh giá tác

động của biến đổi khí hậu tới

sản xuất nông nghiệp Việt Nam

theo phương pháp điều tra

BB Mai Văn Trịnh Nguyễn Lê Trang 

Phạm Quang Hà

Tạp chí Khoa học và công nghệ

nông nghiệp Việt Nam Số

3(24)/2011

75-79 2011

75 Văn minh lúa nước và biến đổi

khí hậu

BB Phạm Quang Hà Chu Bá Phúc 

Nguyễn Hồng Sơn

Tạp chí Khoa học và công nghệ

nông nghiệp Việt Nam Số

3(24)/2011

80-85 2011

76 Khả năng tích luỹ kẽm cà

cadimi trong các bộ phận của

một số loại rau quả

BB Lê Thị Thuỷ Tạp chí Khoa học và công nghệ

nông nghiệp Việt Nam Số

3(24)/2011

86-90 2011

77 Nghiên cứu giá thành và hiệu

quả kinh tế trong sản xuất rau

an toàn

BB Nguyễn Hồng Sơn Tạp chí Khoa học và công nghệ

nông nghiệp Việt Nam Số

3(24)/2011

91-97 2011

78 Đánh giá tác hại của sâu, bệnh

trên một số giống cao lương

ngọt tại xã Bảo Sơn, huyện Lục

Nam, tỉnh Bắc Giang

BB Nguyễn Thị Phượng Nguyễn Huy Mạnh 

Trần Đình Phả 

Nguyễn Thị Hằng Nga 

Trần Thị Hường 

Lục Thị Thanh Thêm

Tạp chí Khoa học và công nghệ

nông nghiệp Việt Nam Số

3(24)/2011

98-101 2011

79 Nghiên cứu hạt giống và nhân

giống cây xoan ta (Melia 

azedarach L. ) bằng hạt tại tỉnh

Hoà Bình

BB Đoàn Thị Hoa Đỗ Phương Chi 

Đặng Thị Thu Hiền

Tạp chí Khoa học và công nghệ

nông nghiệp Việt Nam Số

3(24)/2011

102-105 2011

80 Kết quả nghiên cứu bước đầu về

tiềm năng sản xuất dầu ăn từ hạt

chè

BB Trần Đình Phả Nguyễn Hồng Sơn 

Trần Thị Hường 

Nguyễn Huy Mạnh 

Hà Văn Lán 

Đỗ Thị Hồng Dung 

Nguyễn Thị Hằng Nga 

Vũ Văn Cần 

Trần Quốc Việt 

Nguyễn Thị Thuý 

Nguyễn Thị Hà 

Lục Thị Thanh Thêm

Tạp chí Khoa học và công nghệ

nông nghiệp Việt Nam Số

3(24)/2011

106-111 2011

81 Tìm hiểu kỹ thuật nhân sinh

khối tế bào sâu khoang

(S.litura )

BB Mai Văn Trịnh Tạp chí Khoa học và công nghệ

nông nghiệp Việt Nam Số

3(24)/2011

112-116 2011

82 Assessing dietary exposure to

cadmium in a metal recycling

community in Vietnam: Age

and gender aspects

BB Ngo Duc Minh Lê Thị Thủy Rupert Lloyd Hough 

Ylva Nyberg 

Le Bach Mai 

Nguyen Cong Vinh 

Nguyen Manh Khai 

Ingrid Oborn

Science of the Total

Environment

2011

83 Climate and vegetation

determine soil organic matter

status in an alpine inner-tropical

soil catena in the Fan Si Pan

Moutain, Vietnam

BB P. Podwojewski Pham Quang Ha J. Poulenard 

Minh Luu Nguyet 

A de Rouw 

Van Thiet Nguyen 

Duc Toan Tran

Catena 87 (2011) 226 - 239 2011

84 Influence of paddy rice terraces 

on soil erosion of a small 

watershed in a hilly area of 

Northern Vietnam

BB Van Trinh Mai Herman van Keulen 

Rudi Hessel 

Coen Ritsema 

Reimund Roetter  

Thai Phien

Springer (ISSN 1611-2490) 2012

85 Foliar chemistry and tree ring

δ13Cof Pinus densiflora in

relation to tree growth along a

soil pH gradient

BB Dinh Viet Hung Jin-Hyeob Kwak

Kwang-Seung Lee

Miwa Matsushima

Scott X. Chang

Kye-Han Lee

Woo-Jung Choi

Springer (Science+Business

Media B.V. 2012)

2012

86 Tree Ring Ca/Al as an Indicator

of Historical Soil Acidification

of Pinus Densiflora Forest in

Southern Korea

BB Kwang‐Seung Lee Dinh Viet Hung Jin‐Hyeob Kwak

Sang‐Sun Lim

Kye‐Han Lee

Woo‐Jung Choi

Korean Journal of

Environmental Agriculture

2011

87 Agriculture sur pentes au 

Vietnam: une nécessité pour la 

sécurité alimentaire et un risque 

pour la durabilité du système 

agricole

BB

Pham Quang Ha

Didier Orange

Tran Duc Toan

Floriane Clément

Pascal Jouquet

Nguyen Duy Phuong

et Nguyen Van Bo Marseille : IRD, 2012 

2012

88
Viện Môi trường Nông nghiệp:

5 năm xây dựng và phát triển

BB

Nguyễn Hồng Sơn

Tạp chí Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn (ISSN 1859-

4581) tháng 3/2013 5-11

2013

89 Nghiên cứu ảnh hưởng của

thuốc trừ cỏ đến một số loài

thiên địch của sâu hại trên ruộng 

BB

Nguyễn Hồng Sơn

Nguyễn Văn Tuất

Phạm Văn Bảng

Tạp chí Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn (ISSN 1859-

4581) tháng 3/2013 12-16

2013

90 Nghiên cứu ảnh hưởng của

thuốc trừ sâu sinh học đến một

số loài thiên địch trên cây rau

tại hà Nội, 2010 – 2011

BB

Đặng Thị Phương

Lan Nguyễn Hồng Sơn

Tạp chí Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn (ISSN 1859-

4581) tháng 3/2013
17-23

2013

91 Bàn về thoái hóa và phục hồi

đất Việt Nam xét theo chỉ tiêu

Cacbon hữu cơ và các tính chất

liên quan

BB

Phạm Quang Hà

Tạp chí Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn (ISSN 1859-

4581) tháng 3/2013
24-27

2013

92 Nghiên cứu một số biện pháp

thích ứng và tiềm năng giảm

thiểu với biến đổi khí hậu trong

sản xuất nông nghiệp

BB

Mai Văn Trịnh

Tạp chí Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn (ISSN 1859-

4581) tháng 3/2013
28-36

2013

93 Đánh giá mức độ phát thải CH4 

từ đất phù sa sông Hồng và đất

xám bạc màu trồng lúa ở miền

Bắc Việt Nam

BB

Phạm Quang Hà

Vũ Thắng

Nguyễn Thị Khánh

Kimio Ito

Koichi Endoh

Kazuyuki Inubushi

Tạp chí Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn (ISSN 1859-

4581) tháng 3/2013

37-40

2013



94 Sử dụng phân bón trong mối

quan hệ với sản xuất lương

thực, bảo vệ môi trường và

giảm phát thải KNK

BB

Phạm Quang Hà Nguyễn Văn Bộ

Tạp chí Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn (ISSN 1859-

4581) tháng 3/2013
41-46

2013

95 Xây dựng bộ chỉ số đánh giá tác

động của biến đổi khí hậu tới

ngành nông nghiệp của bảy

vùng sinh thái cả nước

BB

Mai Văn Trịnh

Vũ Thị Hằng

Phạm Quang Hà

Bùi Thị Phương Loan

Tạp chí Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn (ISSN 1859-

4581) tháng 3/2013
47-53

2013

96 Ứng dụng công nghệ GIS xây

dựng bản đồ phân tích tác động

của biến đổi khí hậu đến sản

xuất lúa vùng đồng bằng sông

Cửu Long

BB

Nguyễn Thị Huệ

Mai Văn Trịnh

Bùi Thị Phương Loan

Trần Vũ Nam

Phạm Quang Hà

Tạp chí Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn (ISSN 1859-

4581) tháng 3/2013

54-59

2013

97 Sử dụng mô hình DSSAT trong

nghiên cứu dự báo tác động của

biến đổi khí hậu đến năng suất

lúa tại đồng bằng sông Cửu

Long

BB

Phạm Quang Hà

Mai Văn Trịnh

Bùi Thị Phương Loan

Đỗ Thanh Định

Phạm Thanh Hà

Trần Viết Cường

Tạp chí Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn (ISSN 1859-

4581) tháng 3/2013

60-63

2013

98 Tiềm năng giảm thiểu phát thải

KNK của ngành sản xuất lúa

nước Việt Nam

BB

Mai Văn Trịnh

Trần Văn Thể

Bùi Thị Phương Loan

Tạp chí Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn (ISSN 1859-

4581) tháng 3/2013 64-70

2013

99 Chi phí cận biên (MAC) trong

lựa chọn các giải pháp giảm

phát thải KNK nông nghiệp,

nông thôn

BB

Trần Văn Thể Mai Văn Trịnh

Tạp chí Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn (ISSN 1859-

4581) tháng 3/2013
71-77

2013

100
Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng

độ chì trong đất đến sinh trưởng

và phát triển của cỏ mần trầu

(Eleusin indica  (L.) Geartn)

BB

Trần Đình Phả

Nguyễn Thị Hằng Nga

Trần Thị Hường

Vũ Văn Cần

Nguyễn Huy Mạnh

Lục Thị Thanh Thêm

Tạp chí Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn (ISSN 1859-

4581) tháng 3/2013

78-82

2013

101
Diễn biến môi trường đất mặn

vùng đồng bằng sông Cửu Long

giai đoạn 2009 – 2012

BB

Đỗ Thu Hà

Nguyễn Thị Khánh

Phan Hữu Thành

Nguyễn Thanh Hòa

Nguyễn Thanh Cảnh

Tạp chí Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn (ISSN 1859-

4581) tháng 3/2013
83-90

2013

102 Tổng quan hàm lượng catmi

trong một số nhóm đất chính

Việt Nam và cảnh báo ô nhiễm

catmi trong đất tại một số khu

vực chịu tác động của chất thải

BB

Hà Mạnh Thắng Phạm Quang Hà

Tạp chí Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn (ISSN 1859-

4581) tháng 3/2013

91-95

2013

103 Nước thải khu công nghiệp và

những nguy cơ ảnh hưởng đến

môi trường đất nông nghiệp khu

vực Nam Trung Bộ

BB

Phạm Thị Thảo

Nguyên Lê Hồng Lịch

Tạp chí Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn (ISSN 1859-

4581) tháng 3/2013
96-98

2013

104 Một số tính chất môi trường đất

vùng dự án khai thác bauxit tại

Nhân Cơ – Đăk Nông

BB

Ngô Thị Bảo Minh Lê Hồng Lịch

Tạp chí Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn (ISSN 1859-

4581) tháng 3/2013 99-103

2013

105 Khô hạn và những nguy cơ

hoang mạc hóa đất khu vực Tây

Nguyên và Nam Trung Bộ

BB

Ngô Thị Bảo Minh Lê Hồng Lịch

Tạp chí Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn (ISSN 1859-

4581) tháng 3/2013 104-108

2013

106 Nguy cơ xói mòn, sạt lở đất ở

vùng dự án khai thác bauxite tại

Nhân Cơ – Đăk Nông

BB

Võ Thị Kim Oanh

Tạp chí Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn (ISSN 1859-

4581) tháng 3/2013 109-112

2013

107 Nghiên cứu động thái của một

số yếu tố môi trường đất trong

ruộng lúa vụ mùa dưới các hình

thức quản lý nước và phân hữu

cơ khác nhau

BB

Mai Văn Trịnh

Bùi Thị Phương Loan

Nguyễn Thị Thu Thủy

Phạm Thanh Hà

Vũ Thị Hằng Mai Thị Lan Anh

Tạp chí Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn (ISSN 1859-

4581) tháng 3/2013

113-119

2013

108 Hiệu quả của mô hình ứng dụng

chế phẩm vi sinh vật để xử lý

phế thải chăn nuôi làm phân bón 

hữu cơ sinh học quy mô nông hộ 

tại Quỳ Hợp, Nghệ An

BB

Vũ Thúy Nga Lương Hữu Thành & CS

Tạp chí Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn (ISSN 1859-

4581) tháng 3/2013

120-123

2013

109 Thực trạng quản lý thiệt hại

kinh tế - xã hội do chất thải phát 

sinh ở các làng nghề vùng đồng

bằng sông Hồng

BB

Trần Văn Thể Nguyễn Tuấn Sơn

Tạp chí Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn (ISSN 1859-

4581) tháng 3/2013
124-132

2013

110 Nghiên cứu sản xuất và ứng

dụng chế phẩm vi sinh vật để xử

lý phế thải nhà máy chế biến

tinh bột sắn

BB

Lương Hữu Thành

Tạp chí Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn (ISSN 1859-

4581) tháng 3/2013
133-139

2013

111
Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm

vi sinh vật và cải tiến quy trình

vận hành để nâng cao hiệu quả

xử lý nước thải tại các cơ sở chế 

biến cà phê quy mô vừa và nhỏ

BB

Đặng Thị Phương

Lan

Nguyễn Hồng Sơn

Nguyễn Thu Thủy

Hứa Thị Sơn

Đào Văn Thông

Nguyễn Văn Thành

Cù Thị Thanh Phúc

Tạp chí Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn (ISSN 1859-

4581) tháng 3/2013

140-144

2013

112 Effect of biogas technology on 

nutrient flows for small- and 

medium-scale pig farms in 

Vietnam

BB Quynh Duong Vu Tien Minh Tran

Phuong Duy Nguyen

Cuong Chi Vu

Van Thi Khanh Vu

Lars Stoumann Jensen

Springer (Science+Business

Media B.V. 2012)

2012

113 Beyond the Horizons: 

Challenges and Prospects for 

Soil Science and Soil Care in 

Southeast Asia

BB Karl Stahr Vu Dinh Tuan Gerhard Clemens

Ulrich Schuler

Petra Erbe

Volker Haering

Nguyen Dinh Cong

Michael Bock

Heinrich Hagel

Bui Le Vinh

Wanida Rangubpit

Adichat Surinkum

Jan Willer

Joachim Ingwersen

Mehdi Zarei

Ludger Herrmann

Springer 31-107 2013

114 Soil Conservation on Sloping 

Land: Technical Options and 

Adoption Constraints

BB Thomas Hilger Tuan Vu Dinh Alwin Keil

Melvin Lippe

Mattiga Panomtaranichagul

Camille Saint-Macary

Manfred Zeller

Wanwisa Pansak

Georg Cadisch

Springer 231-279 2013

115 Spatial Modelling for Nitrogen 

Leaching from  Intensive 

Farming in Red River Delta of 

Vietnam

BB Van Trinh Mai
C.T. Hoanh

H. Van Keulen

R. Hessel

Asian Journal of Water, 

Environment and Pollution, Vol. 

10, No. 3 (2013)

51 - 61 2013

116 Mitigation potential of soil 

conservation in maize cropping 

on steep slopes

BB Vu Dinh Tuan Thomas Hilger

Lee MacDonald

Gerhard Clemens

Erisa Shiraishi

Tran Duc Vien

Karl Stahr

Georg Cadisch

Field Crops Research

(156 (2014) 91–102)

2013

117 Đánh giá thiệt hại kinh tế do 

chất thải phát sinh từ hoạt động 

sản xuất tại làng nghề chế biến 

nông sản vùng Đồng bằng sông 

BB Trần Văn Thể Nguyễn Tuấn Sơn, Nguyễn 

Nghĩa Biên

Tạp chí Khoa học và Phát triên, 

Đại học Nông nghiệp Hà Nội

50-62 2013

118 Giải pháp giảm thiểu thiệt hại 

kinh tế tại làng nghề vùng Đồng 

bằng sông Hồng

BB Trần Văn Thể Nguyễn Tuấn Sơn, Nguyễn 

Nghĩa Biên

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế , Số 

11 (426), 11/2013

58-64 2013

119 Organic matter and water 

management strategies to reduce 

methane and nitrous oxide  

emissions from rice paddies in 

Vietnam

BB Arjun Pandey Van Trinh Mai

Duong Quynh Vu

Thi Phuong Loan Bui Thi Lan Anh Mai

Lars Stoumann Jensen

Andreas de Neergaard

Elsevier (Denmark) 137 - 146 2014

120 Nitrogen recovery and 

downslope translocation in 

maize hillside cropping as 

affected by soil conservation

BB Vu Dinh Tuan

Thomas Hilger

Tran Duc Vien

Georg Cadisch

Springer 2014

121 Tuyển chọn các chủng vi sinh 

vật sản xuất chế phẩm xử lý 

thân cây lạc, cà chua, dưa hấu 

làm vật liệu che phủ đất tại 

vùng duyên hải Nam Trung Bộ

BB Hứa Thị Sơn Vũ Thúy Nga

Lương Hữu Thành

Trần Tiến Dũng Tạp chí KH & CN Nông nghiệp 

Việt Nam Số 7/2014

22 - 28 2014



122 Nghiên cứu khả năng xử lý 

nước thải tinh bột sắn của chủng 

Streptomyces fradiae  và 

Bacillus velezensis

BB Vũ Thúy Nga Nguyễn Đình Tráng

Lương Hữu Thành

Tạp chí KH & CN Nông nghiệp 

Việt Nam Số 7/2014

28 - 32 2014

123 Một số rào cản trong phát triển 

sản xuất và ứng dụng than sinh 

học từ phế phụ phẩm nông 

nghiệp và các giải pháp đề xuất

BB Mai Văn Trịnh Trần Văn Thể

Bùi Thị Phương Loan

Đỗ Thanh Định

Tạp chí KH & CN Nông nghiệp 

Việt Nam Số 7/2014

32 - 39 2014

124 Nghiên cứu thông tin khí tượng 

nông nghiệp cấp xã và ứng dụng 

mô hình DSSAT dự báo năng 

suất lúa tại khu vực Hà Đông, 

Hà Nội

BB Bùi Thị Phương 

Loan

Đỗ Thanh Định

Đinh Việt Hưng

Phạm Thanh Hà

Nguyễn Thu Thủy

Trần Vũ Nam

Tạp chí KH & CN Nông nghiệp 

Việt Nam Số 7/2014

39 - 46 2014

125 Ảnh hưởng của phân bón 

agripower đến sự phát thải khí 

mê tan (CH4) trong canh tác lúa 

trên đất xám bạc màu tại Hiệp 

Hòa - Bắc Giang

BB Phạm Quang Hà Vũ Thắng

Hà Mạnh Thắng

Nguyễn Thị Khánh

Nguyễn Thị Thơm

Kimio Ito

Koichi Endoh

Kazuyuki Inubushi

Tạp chí KH & CN Nông nghiệp 

Việt Nam Số 7/2014

46 - 51 2014

126 Hiệu quả của mô hình sử dụng 

phân bón hữu cơ vi sinh vật 

chức năng trên cây trồng

BB Đào Văn Thông Lương Hữu Thành

Vũ Thúy Nga

Hà Thị Ánh Tuyết

Nguyễn Xuân Hùng

Nguyễn Ngọc Huyền

Tạp chí KH & CN Nông nghiệp 

Việt Nam Số 7/2014

51 - 57 2014

127 Nghiên cứu biện pháp kiểm soát 

cây trinh nữ móc "Mimosa 

diplotricha  C. Wright ex 

Sauvalle (Mimosaceae)" Để 

phục hồi đa dạng sinh học tại 

Vườn Quốc gia Cúc Phương

BB Nguyễn Hồng Sơn Traần Đình Phả

Đặng Thị Phương Lan

Nguyễn Huy Mạnh

Vũ Văn Cần

Hoàng Long

Nguyễn Thị Thắng

Lại Thị Thu Hằng Nguyễn Huy Quang

Tạp chí KH & CN Nông nghiệp 

Việt Nam Số 7/2014

57 - 63 2014

128 Một số vướng mắc trong xây 

dựng và triển khai các văn bản 

quản lý môi trường nông 

nghiệp, nông thôn

BB Trần Văn Thể Đỗ Thị Hồng Dung

Nguyễn Hồng Sơn

Tạp chí KH & CN Nông nghiệp 

Việt Nam Số 7/2014

63 - 69 2014

129 Diễn Biến hàm lượng lân trong 

đất ở một số loại hình sử dụng 

đất tại một số khu vực miền Bắc 

giai đoạn 2008 - 2013

BB Hà Mạnh Thắng Hoàng Thị Ngân Nguyễn Tiến Long

Nguyễn Quang Huy

Tạp chí KH & CN Nông nghiệp 

Việt Nam Số 7/2014

69 - 75 2014

130 Valorisation of Vietnamese 

Rice Straw Waste: Catalytic 

Aqueous Phase Reforming of 

Hydrolysate from Steam  

Explosion to Platform 

Chemicals

BB Cao Huong Giang Amin Osatiashtiani

Vannia Cristina dos Santos

Adam F. Lee

David R. Wilson

Keith W. Waldron

Karen Wilson

Catalysts 2014,4 414-426 2014

131 Applying marginal abatement 

cost to determine potential 

GHG reduction measures for 

agiculture in Vietnam. 

Proceedings of Confference on 

Economics of Climate change in 

Southeast Asia on 27-28 Feb. 

2014 in Siem Reap, Cambodia.

BB Tran Van The Mai Van Trinh Siem Reap, Cambodia. 

EEPSEA and EAAERE, p21

2014

132 Đánh giá rủi ro của biến đổi khí 

hậu đến sản xuất nông nghiệp 

tại một số tỉnh miền núi phía 

Bắc.

BB Tran Van The Đỗ Thị Hồng Dung, Đặng 

Thị Thu Hiền, Nguyễn 

Hồng Sơn, Mai Văn Trịnh, 

Lê Hoàng Anh, Nguyễn Thị 

Lan Hương

Lê Hoàng Anh, Nguyễn Thị Lan 

Hương

Tạp chí Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn Chuyên đề về 

bảo vệ môi trường trong ngành 

nông nghiệp và PTNT T12/2014

2014

133 Đánh giá hiện trạng hệ thống 

cấp, thoát nước và quản lý môi 

trường nuôi tôm vùng ven biển 

Bắc bộ

BB Nguyễn Hồng Sơn Bùi Thị Lan Hương

Đỗ Phương Chi 

Tạp chí KH & CN Nông nghiệp 

Việt Nam Số 1/2015

2015

134 Đánh giá hiện trạng hệ thống 

cấp thoát nước và quản lí môi 

trường nuôi cá tra ở đồng bằng 

sông CL (An Giang và Đồng 

Tháp- tên cũ của bài )

BB Nguyễn Hồng Sơn Đỗ Phương Chi

Trần Quốc Việt

Tạp chí KH & CN Nông nghiệp 

Việt Nam Số 1/2015

2015

135 Nghiên cứu sự tích luỹ kim loại 

nặng trong rau muống (Ipomoea 

aquatica) trồng trên đất xám bạc 

màu bổ sung than sinh học

BB Trần Viết Cường Đoàn Thu Hòa 1, Lê Hồng 

Sơn1, Phạm Quang Hà1

Nguyễn Mạnh Khải Tạp chí KH & CN Nông nghiệp 

Việt Nam Số 1/2015

2015

136 Impact of  climate change on 

rice production in the Red river 

Delta and Mekong River Delta 

of Vietnam. 

BB Tran Van The  Pham Quang Ha, Bui 

Phuong Loan, Nguyen 

Hong Son

In the Proceeding of the 

MARCO Symposium 2015 Next 

Challenges of Agro-

Environment Research on 

Monsoon Asia

26-28 2015

137 Haplic Acrisol Properties and 

Rice Yield Affected by Bio-

char Application. A case study 

in Northern Vietnam

BB Tran Viet Cuong Mai Van Trinh, Pham 

Quang Ha

Nguyen Manh Khai In the Conference Proceeding: 

Rational Utilization of 

Resources for Sustainable 

Development. 12th International 

Conference of the East and 

Southeast Asia Federation of 

Soil Science Societies ( ESAFS 

2015)

18-21 2015

138 Acute toxic and hepatopancreas 

syndrome caused by 

Chlopyrifos ethyl to black tiger 

shrimp (Penaeus monodon ) 

and white shimp (Litopenaeus 

vannamei ) in Mekong River 

Delta of Vietnam

BB Nguyen Hong Son Tran Quoc Viet, Do Phuong 

Chi, Bui Thi Lan Huong, 

Nguyen Huy Manh

Dang Hoang Oanh Journal of Agricultural 

Technology 2015 Vol.11 (5)

1097-1108 2015

139 Research on Heavy Metal 

Accumulation of Cu, Pb, Cd 

and Zn of the Carrot

BB Nguyen Hong Son Bui Thi Lan Huong, Truong 

Thanh Ka

Journal of Agricultural 

Technology 2015 Vol.11 (5)

1119-1127 2015

140 Greenhouse gas emissions from 

passive composting of manure 

and digestate with crop residues 

and biochar on small-scale 

livestock farms in Vietnam

BB Quynh Duong Vu Andreas de Neergaard, Toan 

Duc Tran, Huong Thi Thu 

Hoang, Van Thi Khanh Vu, 

Lars Stoumann Jensen

Environmental Technology

ISSN: 0959-3330

2924-2935 2015

141 Effects of rice straw, biochar 

and mineral fertiliser on 

methane (CH4) and nitrous 

oxide (N2O) emissions from 

rice (Oryza sativa  L.) grown in 

a rain-fed lowland rice soil of 

Cambodia: a pot experiment

BB Quynh Duong Vu Proyuth Ly, Lars Stoumann 

Jensen, Arjun Pandey, Andreas 

de Neergaard

Paddy water Environ (2015) 13 465-475 2015

142 Manure, biogas digestate and 

crop residue management 

affects methane gas emissions 

from rice paddy fields on 

Vietnamese smallholder 

BB Quynh Duong Vu Andreas de Neergaard, Toan 

Duc Tran, Quan Quang Hoang, 

Proyuth Ly, Tien Minh Tran, 

Lars Stoumann Jensen 

Nutrient Cycling in 

Agroecosystems

1-18 2015

143 Life cycle assessment of biogas 

production in small-scale 

household digesters in Vietnam

BB Duong QV Jensen L.S., Sommer S.G. and 

Bruun S.

Asian Austral-Asian J Livest Sci 

28(5)

716-729

144 Nghiên cứu mối tương quan 

giữa độ rộng vòng năm của cây 

Thông nhựa (Pinus merkusii) 

và yếu tố nhiệt độ ở tỉnh Quảng 

Binh

BB Đinh Việt Hưng Đoàn Thị Hoa Nguyễn Tử Kim Tạp chí NN & PTNT Số 20 

(2015)

117-121 2015

145 Nghiên cứu quan hệ giữa biến 

động độ rộng trong vòng năm 

của cây Thông nhựa (Pinus 

sumatra) và nhiệt độ trung bình 

tháng ở khu vực Quảng Bình

BB Đinh Việt Hưng Đoàn Thị Hoa

Phạm Quang Hà

Đào Công Hòa, Nguyễn Tử 

Kim, Trần Tân Tiến

Tạp chí Khoa học - ĐH Quốc 

gia Hà Nội ISSN 0866-8612 

(Voi 31, 2015)

167-172 2015

146 Temperature and air pollution 

affected tree ring δ
13

C and 

waste-use efficiency of pine and 

oak trees under rising CO2 in a 

humid temperate forest

BB Jin-Hyeob Kwak Hung Dinh Viet Sang-Sun Lim, Kwang-Seung 

Lee, Miwa Matsushima, Kye-

Han Lee, Kangho Jung, Han-

Yong Kim, Sang-Mo Lee, Scott 

X. Chang, Woo-Jung Choi

Chemical Geology 420 (2016) 127-138 2015

147 Nghiên cứu ảnh hưởng của bón 

than sinh học đến tích lũy một 

số kim loại nặng trong rau 

muống trồng trên đất xám bạc 

BB Trần Viết Cường Phạm Quang Hà Nguyễn Mạnh Khải Tạp chí khoa học và công nghệ 

nông nghiệp Việt Nam số 1 (54)

112-117 2015

148 Giải pháp thoát úng ngập cho 

vùng nội đô Hà Nội trên cơ sở 

nghiên cứu nút mất cân bằng, 

một số giải pháp kỹ thuật nhằm 

thoát úng ngập cục bộ

BB Phạm Mạnh Cổn Phạm Quang Hà Trần Ngọc Anh, Đặng Đình 

Khá, Đặng Đình Đức, Nguyễn 

Mạnh Khải

Tạp chí khoa học Đại học Quốc 

gia Hà Nội - Khoa học Tự nhiên 

và Công nghệ 31(3S)

44-55 2015



149 Nghiên cứu hệ thống thu gop 

phế phụ phẩm cây trồng cho xử 

lí và chế biến và sử dụng cho 

giảm thiểu ô nhiễm môi trường 

nông thôn

BB Mai Văn Trịnh Nguyễn Văn Thiết, Bùi 

Phương Loan, Trần Văn 

Thể

Lê Hoàng Anh Tạp chí Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn 11/2015

63-68 2015

150 Impacts of Initial Fertilizers and 

Irrigation Systems on Paddy 

Methanogens and Methane 

Emission

BB Son G. Nguyen Mai V. Trinh Robin B. Guevarra & Jungman 

Kim & Cuong T. Ho & Tatsuya 

Unno,

Water Air Soil Pollut 2015

151 Agriculture and Climate 

Change: Perceptions of 

Provincial Officials in Vietnam,

BB Son Tran Van Trinh Mai Van William Bill Boyd, Peter 

Slavich

Journal of Basic & Applied 

Sciences, 2015, 11

487-500 2015

152 Dự báo diện tích đất nông 

nghiệp bị khô hạn do tác động 

của Biến đổi khí hậu vùng 

duyên hải Nam Trung bộ

BB Mai Hạnh Nguyên Mai Văn Trịnh Trần Văn Thuỵ, Võ Tử Can Tạp chí Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn số 18, tháng 

9/2015

33-41 2015

153 Giải pháp quản lý, sử dụng đất 

nông nghiệp ứng phó với biến 

đổi khí hậu, nước biển dâng cho 

vùng Duyên hải Nam Trung Bộ,

BB Mai Hạnh Nguyên Mai Văn Trịnh Trần Văn Thuỵ, Võ Tử Can Tạp chí Khoa học Tự nhiên và 

Công nghệ, Đại học Quốc Gia, 

tập 31, số 3

38-49 2015

154 Thực trạng môi trường đất Việt 

Nam, Hội thảo Quốc gia về Đất 

Việt nam, Hiện trạng sử dụng và 

thách thức,

BB Mai Văn Trịnh Hà Mạnh Thắng, Đỗ Thu 

hà, Bùi Thị Phương Loan, 

Lương Hữu Thành và 

Phạm Quang Hà

Nhà xuất bản Nông nghiệp 97-107 2015

155 Tính toán lượng nước tưới và 

xây dựng bản đồ nhu cầu nước 

cho lúa, ngô, lạc, đậu tương vụ 

xuân vùng đồng bằng sông 

Hồng.

BB Nguyễn Văn Thiết Bùi Thị Phương Loan, Mai 

Văn Trịnh

Tạp chí Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn số 22/2015

66-72 2015

156 Effect of Water Regimes and 

Organic Matter Strategies on 

Mitigating Green House Gas 

Emission from Rice Cultivation 

and Co-benefits in Agriculture 

in Vietnam,

BB Thuy Nguyen Thu Loan Bui Thi Phuong, 

Trinh Mai Van, and Son 

Nguyen Hong

International Journal of 

Environmental Science and 

Development, Vol. 7, No. 2

85-90 2015

157 Diễn biến chất lượng môi 

trường đất một số tỉnh miền Bắc 

Việt Nam giai đoạn 2005-2014, 

2015

BB Hà Mạnh Thắng Phạm Quang Hà, Nguyễn 

Thị Thắm, Hoàng Thị Ngân

Hội thảo môi trường Quốc gia, 

Bộ Tài nguyên & Môi trường

2015

158 Kết quả quan trắc môi trường 

dất Việt Nam giai đoạn 2010-

2014 và đề xuất nhiệm vụ giai 

đoạn 2016-2020

BB HàMạnhThắng Đỗ Thu Hà, Lê HồngLịch, 

Phạm Quang Hà

Kỷ yếu hội nghị tổng kết công 

tác bảo vệ môi trường nông 

nghiệp nông thôn giai đoạn 2011-

2015 và định hướng giai đoạn 

2016-2020. Bộ NN và PTNT

238-250 2015

159 Nghiên cứu đánh giá hiện trạng 

ứng dụng các quy trình canh tác 

và bảo vệ đất cho cây trồng chủ 

lực tại 3 vùng đồng bằng dưới 

ảnh hưởng của biến đổi khí hậu

BB Bùi Thị Phương 

Loan

Nguyễn Thị Huệ, Lục Thị 

Thanh Thêm 

Tạp chí khoa học đất Việt Nam, 

số 46

2015

160 Viện MTNN: Vì môi trường 

nông nghiệp xanh, trong sạch, 

tăng trưởng xanh và bền vững

BB Tri thức & Phát triển số đặc biệt 

(56+57+58)

218-220 2016

161 Ảnh hưởng của thâm canh đến 

hàm lượng một số chỉ tiêu dinh 

dưỡng trong đất tại Lâm Đồng

BB Đỗ Thu Hà Hà Mạnh Thắng, Lê Hồng 

Lịch, Phạm Quang Hà

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia về 

khoa học cây trồng lần II

1144-1151 2016

162 Nghiên cứu khả năng tích lũy 

chì và Cadimi trong cây cà chua 

(Lycopersicon esculentum 

Mill )

BB Bùi Thị Lan Hương Đào Văn Thôn, Bùi Thị 

Yến, Hà Mạnh Thắng, 

Phạm Quang Hà, Trần Thị 

Hương

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia về 

khoa học cây trồng lần II

1163-1167 2016

163 Tuyển chọn chủng vi sinh vật có 

khả năng ức chế nấm 

Neoscytalidium dimidiatum 

gây bệnh đốm nâu thăng long

BB Hà Thị Thúy Lương Hữu Thành, Vũ 

Thúy Nga, Hứa Thị Sơn, 

Tống Hải Vân

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia về 

khoa học cây trồng lần II

1167-1173 2016

164 Đánh giá sự phù hợp của kỹ 

thuật tưới ướt khô xen kẽ 

(AWD) trong canh tác lúa nước 

ở Việt Nam

BB Nguyễn Thị Huệ Mai Văn Trịnh, Vũ Dương 

Quỳnh, Phan Hữu Thành, 

Bjoern Ole Sander, Palao 

Leo, Phạm Thị Thanh Nga

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia về 

khoa học cây trồng lần II

1173-1180 2016

165 Nghiên cứu dự báo thay đổi 

năng suất lúa do tác động của 

BĐKH ở đồng bằng sông Cửu 

Long và đồng bằng sông Hồng

BB Phạm Quang Hà Kỷ yếu Hội thảo quốc gia về 

khoa học cây trồng lần II

1180-1185 2016

166 Lồng ghép thích ứng và giảm 

nhẹ biến đổi khí hậu trong phát 

triển ngành trồng trọt

BB Trần Văn Thể Đặng Thị Thu Hiền, Đỗ Thị 

Hồng Dung, Mai Văn Trịnh, 

Nguyễn Đức Hiếu

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia về 

khoa học cây trồng lần II

1185-1191 2016

167 Đặc điểm sinh sản và khả năng 

nảy mầm từ hạt của cây bìm bôi 

(Meerremia boisiana ) và cây 

bìm hoa trắng (Meerremia 

eberhardtii ) tại Đà Nẵng

BB Đặng Thị Phương 

Lan

Nguyễn Huy Mạnh, Lê 

Thanh Tùng, Cù Thị Thanh 

Phúc, Nguyễn Thị Thảo, 

Phạm Thị Tâm

Nguyễn Nhân Đức, Đặng Ngọc 

Phúc, Ngô Quang Huy 

Tạp chí Khoa học Công nghệ 

Nông nghiệp Việt Nam số 

9/2016

78 - 82 2016

168 Kéo dài chuỗi số liệu nhiệt độ 

trong lịch sử ở Lào Cai thông 

qua tính chất vật lý, hóa học 

vòng năm cây Pơ Mu

BB Trần Đình Phả Đinh Việt Hưng, Phạm 

Quang Hà, Đoàn Thị Hoa, 

Nguyễn Đức Hiếu, Đỗ Thị 

Hồng Dung

Trần Viết Cường Tạp chí Khoa học Công nghệ 

Nông nghiệp Việt Nam số 

9/2016

82 - 87 2016

169 Nghiên cứu các biện pháp canh 

tác thông minh ứng phó với biến 

đổi khí hậu qui mô cấp xã ở 

Bến Tre

BB Phạm Quang Hà Bùi Thị Lan Hương, Mai 

Văn Trịnh, Đào Văn Thông, 

Lương Hữu Thành

Lê Ngọc Lan, Nora Guerten, 

Vũ Công Lân, Phạm Anh Hùng, 

Vương Thục Trân

Tạp chí Khoa học Công nghệ 

Nông nghiệp Việt Nam số 

10/2016

41 - 45 2016

170 Ảnh hưởng hàm lượng Cd trong 

đất đến khả năng tích lũy 

Cadimi (Cd) trong rau cải mơ 

trên đất phù sa sông Hồng

BB Hà Mạnh Thắng Phạm Quang Hà Tạp chí Khoa học Công nghệ 

Nông nghiệp Việt Nam số 

10/2016

63 - 66 2016

171 Nghiên cứu tuyển chọn loài 

thực vật có khả năng hấp thụ 

Pb, Zn cao trong đất trên địa 

bàn xã Chỉ Đạo và Đại Đồng, 

Văn Lâm Hưng Yên

BB Đinh Tiến Dũng Tạ Thị Yến, Nguyễn Thị Thu 

Hà, Trịnh Quang Huy

Tạp chí Khoa học Công nghệ 

Nông nghiệp Việt Nam số 

10/2016

66 - 73 2016

172 Mô phỏng chuỗi số liệu lượng 

mưa năm ở Quảng Bình thông 

qua tính chất vòng năm cây 

thông nhựa

BB Đinh Việt Hưng Phạm Quang Hà, Trần 

Đình Phả, Đoàn Thị Hoa, 

Đỗ Thị Hồng Dung, Nguyễn 

Đức Hiếu

Tạp chí Khoa học Công nghệ 

Nông nghiệp Việt Nam số 

10/2016

73 - 77 2016

173 Đánh giá hiện trạng phát thải 

khí nhà kính từ bãi chôn lấp 

trên địa bàn Đồng bằng sông 

Hồng và đề xuất giải pháp

BB Trần Quốc Việt Đinh Tiến Dũng, Đỗ 

Phương Chi 

Nguyễn Thị Thu Hà Tạp chí Khoa học Công nghệ 

Nông nghiệp Việt Nam số 

10/2016

77 - 82 2016

174 Ứng dụng mô hình DNDC tính 

toán phát thải khí nhà kính 

trong canh tác lúa nước trên đất 

phù sa, đất mặn vùng đồng bằng 

ven biển tỉnh Nam Định

BB Lục Thị Thanh 

Thêm 

Mai Văn Trịnh Tạp chí Khoa học Công nghệ 

Nông nghiệp Việt Nam số 

10/2016

82 - 87 2016

175 Khoảng trống chính sách và giải 

pháp trong triển khai hoạt động 

giảm phát thải khí nhà kính 

trong nông nghiệp

BB Trần Văn Thể Tạp chí Khoa học Công nghệ 

Nông nghiệp Việt Nam số 

10/2016

87 - 91 2016

176 Phân lập và tuyển chọn vi sinh 

vật có khả năng xử lý photpho 

trong nước thải chăn nuôi sau 

Biogas

BB Đinh Quang Hiếu Lương Hữu Thành, Vũ 

Thúy Nga

Tạp chí Khoa học Công nghệ 

Nông nghiệp Việt Nam số 

12/2016

77-80 2016

177 Nghiên cứu khả năng gây độc 

cấp tính và hội chứng gan tụy 

do Emamectin benzoate gây ra 

đối với tôm sú và tôm thẻ chân 

trắng ở Đồng bằng sông Cửu 

BB Đỗ Phương Chi Trần Quốc Việt, Nguyễn Thị 

Thúy

Đặng Thị Hoàng Oanh Tạp chí Khoa học Công nghệ 

Nông nghiệp Việt Nam số 

12/2016

85-92 2016

178 Nghiên cứu hiệu suất sử dụng 

phân đạm của lúa, ngô, cải mơ 

trong một số hệ thống thâm 

canh tại Việt nam theo phương 

pháp đồng vị bền N15

BB Vũ Đình Tuấn Phạm Quang Hà Tạp chí NN & PTNT. số 2/2017 39 - 44 2017

179 Effect of organic, inorganic and 

slow-release urea fertilisers on 

CH4 and N2O emissions from 

rice paddy fields

BB Mai Van Trinh Bui Thi Phuong Loan, Vu 

Duong Quynh

Mehreteab Tesfai, Andrew 

Borrell, Udaya Sekhar 

Nagothu, Le Quoc Thanh

Paddy Water Environ (2017) 

15: 317

2017

180 Finding solutions for the 

problem of environmental 

protection in the conditions of 

the maintain economic growth 

BC Pham Quang Ha Trần Viết Cường, Bùi Văn Hạt International Conference on 

Environmental management & 

Sustainable Development

12 2017


